
STT TT Lớp Họ và tên ID

1369 1 9/6 Trương Lan Anh 20219601@thcstanthonghoi.edu.vn

1370 2 9/6 Châu Quốc Bảo 20219602@thcstanthonghoi.edu.vn

1371 3 9/6 Lê Chí Bảo 20219603@thcstanthonghoi.edu.vn

1372 4 9/6 Phan Thị Mỹ Duyên 20219604@thcstanthonghoi.edu.vn

1373 5 9/6 Trương Hồng Đức 20219605@thcstanthonghoi.edu.vn

1374 6 9/6 Vàng Thị Thanh Hà 20219606@thcstanthonghoi.edu.vn

1375 7 9/6 Nguyễn Thị Gia Hân 20219607@thcstanthonghoi.edu.vn

1376 8 9/6 Nguyễn Trọng Hiếu 20219608@thcstanthonghoi.edu.vn

1377 9 9/6 Vũ Đình Hiếu 20219609@thcstanthonghoi.edu.vn

1378 10 9/6 Trần Thị Diệu Hường 20219610@thcstanthonghoi.edu.vn

1379 11 9/6 Phạm Tuấn Khang 20219611@thcstanthonghoi.edu.vn

1380 12 9/6 Đào Võ Tiến Khoa 20219612@thcstanthonghoi.edu.vn

1381 13 9/6 Nguyễn  Phan Đăng Khoa 20219613@thcstanthonghoi.edu.vn

1382 14 9/6 Mai Thị Thuý Kiều 20219614@thcstanthonghoi.edu.vn

1383 15 9/6 Lê Anh Kiệt 20219615@thcstanthonghoi.edu.vn

1384 16 9/6 Nguyễn Tấn Kiệt 20219616@thcstanthonghoi.edu.vn

1385 17 9/6 Đỗ Hoàng Linh 20219617@thcstanthonghoi.edu.vn

1386 18 9/6 Nguyễn Duy Thảo Linh 20219618@thcstanthonghoi.edu.vn

1387 19 9/6 Bùi Thị Cẩm Ly 20219619@thcstanthonghoi.edu.vn

1388 20 9/6 Trần Trà My 20219620@thcstanthonghoi.edu.vn

1389 21 9/6 Huỳnh Thị Bảo Nghi 20219621@thcstanthonghoi.edu.vn

1390 22 9/6 Trần Minh Nghĩa 20219622@thcstanthonghoi.edu.vn

1391 23 9/6 Nguyễn Đinh Bích Ngọc 20219623@thcstanthonghoi.edu.vn

1392 24 9/6 Trần Thủy Ngọc 20219624@thcstanthonghoi.edu.vn

1393 25 9/6 Đỗ Tiến Phát 20219625@thcstanthonghoi.edu.vn

1394 26 9/6 Đỗ Đoàn Thanh Phong 20219626@thcstanthonghoi.edu.vn

1395 27 9/6 Nguyễn Trần Phú 20219627@thcstanthonghoi.edu.vn

1396 28 9/6 Châu Văn Qui 20219628@thcstanthonghoi.edu.vn

1397 29 9/6 Nguyễn Trọng Quý 20219629@thcstanthonghoi.edu.vn

1398 30 9/6 Dương Thị Phương Thảo 20219630@thcstanthonghoi.edu.vn

1399 31 9/6 Nguyễn Quốc Thiện 20219631@thcstanthonghoi.edu.vn

1400 32 9/6 Đặng Minh Thư 20219632@thcstanthonghoi.edu.vn

1401 33 9/6 Nguyễn Thị Bích Trâm 20219633@thcstanthonghoi.edu.vn

1402 34 9/6 Hồ Ngọc Bảo Trân 20219634@thcstanthonghoi.edu.vn



1403 35 9/6 Nguyễn Thị Huyền Trân 20219635@thcstanthonghoi.edu.vn

1404 36 9/6 Nguyễn Quốc Trí 20219636@thcstanthonghoi.edu.vn

1405 37 9/6 Nguyễn Thiện Trung 20219637@thcstanthonghoi.edu.vn

1406 38 9/6 Lai Thanh Trúc 20219638@thcstanthonghoi.edu.vn

1407 39 9/6 Nguyễn Văn Tuấn 20219639@thcstanthonghoi.edu.vn

1408 40 9/6 Nguyễn Quốc Việt 20219640@thcstanthonghoi.edu.vn

1409 41 9/6 Nguyễn Chí Vỹ 20219641@thcstanthonghoi.edu.vn

1410 42 9/6 Văn Ngọc Như Ý 20219642@thcstanthonghoi.edu.vn


